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STT Họ và tên Đ on vị
Cá 

nhân tự  
xếp loại

K ÉT QUẢ X ÉP LOẠI

Ghi chúHT xuất 
sắc nhiệm  

vụ

Hoàn  
thành tốt 
nhiệm vụ

Hoàn  
thành  

nhiệm vụ

Không  
hoàn 

thành  
nhiệm vu

1 Khúc Thị M ỹ  Hạnh THCS Thach Bàn T X
2 Trân Thị Khánh Nguyệt THCS Thạch Bàn T X

3 Nguyễn Thị Minh Hiện THCS Thach Bàn T X

4 Đào Thị Thanh Loan THCS Thach Bàn T X
5 Trương Bá Minh THCS Thạch Bàn T X
6 Nguyễn Ngọc Chinh THCS T h a c h  Bàn T X
7 Nguyên Ngọc Anh THCS Thach Bàn T X

8 Nguyễn Tuấn Hải THCS Thach Bàn T X
9 Nguyên Thị Hông Vân THCS Thạch Bàn T X

10 Phạm Thị Kim Anh THCS Thach Bàn T X

11 Đinh Thị Hoài Thu THCS Thach Bàn T X

12 Nguyễn Thị Liên THCS Thach Bàn T X

13 Nguyễn Thị Dịu THCS Thach Bàn T X
....... ..........
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14 Nguyên Thu Huyên THCS Thach Bàn T X
15 Nguyễn Ngọc Minh THCS Thach Bàn T X

16 Nguyễn Thị Phương THCS Thach Bàn T X

17 Phạm Thị Ngân THCS Thach Bàn T X

18 Nguyễn Minh Quân THCS Thạch Bàn T X

19 Nguyễn Hồng Ngọc THCS Thach Bàn T X

2 0 N g u y ễ n  Xuân Phương THCS Thach Bàn T X

21 Nguyễn Thùy Linh THCS Thach Bàn T X
2 2 N g u y ê n  Thị Tuyêt THCS Thạch Bàn T X

23 Dương Thị Luận THCS Thach Bàn T X

2 4 Hoàng Thị Hòa THCS Thach Bàn T X

25 Nguyễn Thị Kiều Lan T H C S  Thach Bàn T X

2 6 Lê Thị Thúy Ngoan THCS Thach Bàn T X

2 7 Trần Hồng Thúy THCS Thạch Bàn T X

28 Lê Thị Hải Lý THCS Thach Bàn T X

29 Nguyễn Thị Yên THCS Thach Bàn T X

30 Nguyễn Thị Hà Lan THCS Thach Bàn T X
31 Nguyên Thị Vân Anh THCS Thach Bàn T X
32 Đ ặ n g  Huyên My THCS Thạch Bàn T X

33 Phạm Thị Hà THCS Thach Bàn T X

34 Dương Thị Lan THCS Thach Bàn T X

35 Nguyễn Thị Khôi Trang THCS Thạch Bàn T X
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3 6 Nguyễn Thị Bích Hảo THCS Thach Bàn T X

3 7 Bùi Bích Phương THCS Thach Bàn T X

38 Nguyễn Thu Phương THCS Thach Bàn T X

3 9 Ngô Thanh Hường THCS Thach Bàn T X

4 0 Nguyễn Văn Bằng THCS Thạch Bàn T X

41 Nguyễn Thị Minh Thu THCS Thach Bàn T X

4 2 H à  Thi Vân Anh THCS Thạch Bàn T X

43 Đô Thi Khánh THCS Thạch Bàn T X
44 Bùi Thị Mai THCS Thach Bàn T X

45 Hoàng Thị Thanh Hương THCS Thach Bàn T X

46 Lê Thanh Hường THCS Thach Bàn T X

47 Lê Hông Nhung THCS Thach Bàn T X

48 Nguyễn Thị Tuyết Nhung THCS Thach Bàn T X

49 Nguyễn Thị Hằng THCS Thach Bàn T X

5 0 L ư ơ n g  T h ị T h a o THCS Thach Bàn T X

51 Vũ Thúy Hường T H C S  T h ạ c h  B à n x s X
Công tác dân 

vận khéo

5 2 Nguyễn Thị Thúy THCS Thạch Bàn T X

53 Vũ Thi Thanh Thanh THCS Thach Bàn T X
5 4 Nguyễn Thị Minh Ngọc T H C S  T h ạ ch  B à n T X
55 Hồ Thi Kiều Loan THCS Thach Bàn T X
5 6 Phạm Thị Minh Phụng THCS Thach Bàn T X
5 7 Phùng Thị Duyên THCS Thach Bàn T X

58 Nguyễn Thị Lan THCS Thach Bàn T X

59 Lê Linh Chi THCS Thach Bàn T X

60 L ê Thị Thủy THCS Thach Bàn T X
61 Hoàng Thị Loan THCS Thach Bàn T X
62 Đặng Thị Quy THCS Thach Bàn T X

63 Nguyễn Thị Hà THCS Thach Bàn T X

6 4 Nguyễn Thị Minh Trang THCS Thach Bàn N g h ỉ thai sản
65 L ư u  Thùy Linh THCS Thach Bàn T X

6 6 Chu Vinh Quang THCS Thach Bàn T X

6 7 Nguyễn Thành Đồng THCS Thach Bàn T X

6 8 Doãn Quang T H C S  T h a ch  B à n T X

6 9 Vương Thị Thục THCS Thach Bàn T X

7 0 Dương Vũ Thu Hoài THCS Thạch Bàn x s X

Hoàn thành 
vượt mức 
khối lượng

c v

71 Nguyễn T h ị Hồng Vân THCS Thach Bàn Nghỉ thai sản
72 Lưu Thi Loan THCS Thach Bàn T X
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73 Nguyễn Văn Thùy THCS Thạch Bàn T X

7 4 Khúc Việt Thắng THCS Thach Bàn T X

75 Phạm Văn Quý THCS Thach Bàn T X

7 6 Phi Quốc Vụ THCS Thạch Bàn T X

Thống kê:
- Xuất sắc: 02
- Tốt: 72
- Hoàn thành: Không

Thạch Bàn, ngày 27 tháng 9 năm 2021 
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